
























ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TAM PHƯỚC 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tam Phước, ngày   tháng 5 năm 2026 

PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 500 NGÀY ĐÊM 

THEO NGUYÊN TẮC “6 RÕ” 

(Kèm theo Nghị quyết số …-NQ/ĐU ngày … tháng … năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Phước) 

 

I. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ 

1. Phụ lục này là khung giao việc tối thiểu để các cơ quan, đơn vị, chi bộ, khu phố cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện; là căn cứ kiểm điểm tiến độ, đánh 

giá kết quả và xem xét trách nhiệm người đứng đầu. 

2. Mọi nhiệm vụ phải được giao theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Không giao việc chung 

chung, không giao việc không có sản phẩm đầu ra và không có người chịu trách nhiệm chính. 

3. Mốc tiến độ thực hiện thống nhất theo 05 giai đoạn: từ ngày ban hành Nghị quyết đến 31/5/2026; từ 01/6/2026 đến 31/12/2026; từ 01/01/2027 đến 

31/3/2027; từ 01/4/2027 đến 30/9/2027; từ sau ngày 01/10/2027 đến năm 2030. 

4. Chỉ tiêu trong phụ lục là mức tối thiểu; các đầu mối được bổ sung nhiệm vụ cao hơn, cụ thể hơn nhưng không được thấp hơn yêu cầu của Nghị quyết, 

phải có minh chứng kiểm chứng được. 

5. Văn phòng Đảng ủy là đầu mối tổng hợp, theo dõi, cảnh báo tiến độ; báo cáo trước ngày 25 hằng tháng. Ban Thường vụ Đảng ủy họp chuyên đề hằng 

quý để nghe sản phẩm, xử lý điểm nghẽn, biểu dương mô hình tốt và xem xét trách nhiệm. 

II. KHUNG 05 GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI, SẢN PHẨM BẮT BUỘC VÀ MỐC KIỂM SOÁT 

 

GĐ Tên giai đoạn Thời gian Trọng tâm điều hành Sản phẩm bắt buộc 

1 
Khởi động, quán 

triệt, cụ thể hóa 

Từ ngày ban hành 

Nghị quyết đến 

31/5/2026 

Chuyển Nghị quyết thành danh mục việc 

làm cụ thể; hoàn tất quán triệt, phân công, cam 

kết trách nhiệm; thiết lập sổ theo dõi 6 rõ. 

Kế hoạch triển khai; danh mục nhiệm vụ 6 rõ; mỗi 

đầu mối đăng ký tối thiểu 03 nhiệm vụ trọng tâm; cam 

kết của người đứng đầu; lịch kiểm tra, giám sát; sổ/bảng 

theo dõi nhiệm vụ. 

2 
Cao điểm thứ nhất 

năm 2026 

01/6/2026 - 

31/12/2026 

Siết kỷ luật, kỷ cương; xử lý việc chậm, 

việc tồn đọng, điểm nghẽn; hoàn thành cao 

nhất mục tiêu năm 2026 về CCHC, chuyển 

đổi số, thu ngân sách, giải ngân, đất đai, xây 

dựng, môi trường, an sinh, ANTT. 

Báo cáo nhanh hằng tuần đối với nhiệm vụ vàng/đỏ; 

báo cáo tháng; bảng cảnh báo nhiệm vụ chậm; kết quả 

thu ngân sách, giải ngân; Bộ chỉ số thời gian giải quyết 

TTHC gốc năm 2025 trước 31/12/2026; hồ sơ kiểm tra, 

giám sát; báo cáo sơ kết cao điểm. 



GĐ Tên giai đoạn Thời gian Trọng tâm điều hành Sản phẩm bắt buộc 

3 
Củng cố, khắc phục 

hạn chế sau sơ kết 

01/01/2027 - 

31/3/2027 

Rà soát hạn chế đã chỉ ra; điều chỉnh chỉ 

tiêu, tiến độ, nhân sự phụ trách; xử lý dứt điểm 

việc còn chậm, còn yếu; giữ vững đà chuyển 

biến trong toàn hệ thống chính trị. 

Báo cáo quý I/2027; danh mục nhiệm vụ cần tăng 

tốc; kết quả khắc phục hạn chế sau sơ kết; bảng giao 

việc 6 rõ được cập nhật; kịch bản tăng trưởng quý II và 

quý III/2027. 

4 

Tăng tốc, bứt phá và 

về đích phong trào 

500 ngày đêm 

01/4/2027 – 

30/9/2027 

Dồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, 

công trình, phần việc đã đăng ký; nâng chất 

quản trị đô thị, quản trị cơ sở, chuyển đổi số; 

kiểm điểm trách nhiệm, khen thưởng và xử lý 

nghiêm trì trệ. 

Báo cáo tổng kết 500 ngày đêm; hồ sơ minh chứng 

từng nhiệm vụ; danh sách mô hình tốt, sáng kiến; danh 

sách nhiệm vụ chưa đạt, nguyên nhân, trách nhiệm, 

phương án xử lý; đề xuất khen thưởng và kiểm điểm. 

5 
Duy trì, nâng chất 

đến năm 2030 

Từ sau ngày 

01/10/2027 đến năm 

2030 

Chuyển phong trào thành cơ chế điều hành 

thường xuyên; đưa chỉ tiêu, mô hình tốt vào 

chương trình công tác hằng năm và đánh giá 

cuối nhiệm kỳ. 

Báo cáo duy trì hằng quý, hằng năm; bộ KPI cập 

nhật; quy trình/sổ tay điều hành; kế hoạch nhân rộng mô 

hình; đánh giá cuối nhiệm kỳ gắn với Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ phường. 
 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔNG THỂ THEO NGUYÊN TẮC “6 RÕ” 

 

TT Rõ việc: nhiệm vụ cụ thể Rõ người: chủ trì Phối hợp Rõ thời gian Rõ trách nhiệm, thẩm quyền 
Rõ kết quả: sản phẩm, chỉ số, 

minh chứng 

1 

Tham mưu ban hành Kế 

hoạch triển khai Nghị 

quyết 500 ngày đêm và 

phụ lục giao việc 6 rõ. 

Văn phòng Đảng 

ủy; Chánh Văn 

phòng Đảng ủy 

Ban Xây dựng 

Đảng, UBKT, 

Đảng ủy UBND, 

MTTQ, đoàn thể 

GĐ1; hoàn 

thành trong 

07 ngày sau 

khi Nghị 

quyết ban 

hành 

Tổng hợp, chuẩn hóa danh 

mục việc; lấy ý kiến đầu mối; 

tham mưu Thường trực, Ban 

Thường vụ Đảng ủy ban hành. 

Được yêu cầu các đầu mối cung 

cấp danh mục việc; nội dung 

vượt thẩm quyền báo cáo 

Thường trực Đảng ủy. 

Kế hoạch triển khai; phụ 

lục 6 rõ; lịch báo cáo tháng/quý; 

hồ sơ lấy ý kiến; văn bản ban 

hành. 

2 

Tổ chức học tập, quán 

triệt, tuyên truyền Nghị 

quyết đến cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên 

và Nhân dân. 

Ban Xây dựng 

Đảng 

Bí thư các chi, 

đảng bộ; MTTQ 

và đoàn thể; Văn 

phòng Đảng ủy 

GĐ1; duy trì 

GĐ2-GĐ5 

Hướng dẫn nội dung, tài 

liệu, hình thức tuyên truyền; cấp 

ủy trực thuộc tổ chức quán triệt; 

đoàn thể tuyên truyền đến hội 

viên, Nhân dân. Nội dung chính 

trị do Ban Thường vụ Đảng ủy 

định hướng. 

100% tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị được quán triệt; 

danh sách tham dự; tin/bài 

tuyên truyền; hình ảnh, biên 

bản. 



TT Rõ việc: nhiệm vụ cụ thể Rõ người: chủ trì Phối hợp Rõ thời gian Rõ trách nhiệm, thẩm quyền 
Rõ kết quả: sản phẩm, chỉ số, 

minh chứng 

3 

Tổ chức ký cam kết trách 

nhiệm của người đứng 

đầu, cán bộ, công chức, 

viên chức; đăng ký công 

trình, phần việc, nhiệm vụ 

trọng tâm. 

Ban Xây dựng 

Đảng 

Văn phòng Đảng 

ủy, UBKT, các 

cấp ủy trực thuộc 

GĐ1; rà soát 

cuối mỗi giai 

đoạn 

Hướng dẫn mẫu cam kết; 

tổng hợp cam kết; yêu cầu bổ 

sung cam kết chưa rõ sản phẩm; 

tham mưu đưa kết quả vào đánh 

giá, xếp loại; báo cáo Ban 

Thường vụ xem xét trách nhiệm 

khi đăng ký hình thức. 

100% người đứng đầu ký 

cam kết; mỗi đầu mối đăng ký 

tối thiểu 03 nhiệm vụ trọng tâm; 

danh mục nhiệm vụ cá nhân 

hóa. 

4 

Thiết lập, vận hành sổ 

giao việc 6 rõ và bảng 

điều hành nhiệm vụ bằng 

dữ liệu. 

Văn phòng Đảng 

ủy 

UBND phường, 

các chi, đảng bộ, 

cơ quan, đơn vị 

GĐ1-GĐ2; 

vận hành 

thường 

xuyên GĐ3-

GĐ5 

Mã hóa nhiệm vụ; chuẩn 

hóa biểu mẫu; cập nhật tiến độ 

tuần/tháng; cảnh báo chậm hạn; 

tổng hợp trước ngày 25 hằng 

tháng. Được đôn đốc đầu mối, 

đề xuất nhắc nhở, kiểm tra đột 

xuất. 

100% nhiệm vụ trọng tâm 

có mã theo dõi; báo cáo tháng; 

danh mục nhiệm vụ 

xanh/vàng/đỏ; nhật ký cập nhật 

dữ liệu. 

5 

Xây dựng kịch bản tăng 

trưởng, danh mục công 

trình, dự án, nhiệm vụ 

động lực của phường. 

Đảng ủy UBND 

phường; UBND 

phường; Chủ tịch 

UBND phường 

khu phố; MTTQ, 

đoàn thể 

GĐ1-GĐ2; 

cập nhật 

hằng quý đến 

GĐ5 

Xây dựng kịch bản 

quý/năm; phân công lãnh đạo 

phụ trách từng nhóm việc; đề 

xuất tháo gỡ điểm nghẽn. 

UBND xử lý theo thẩm quyền; 

việc vượt thẩm quyền báo cáo 

Đảng ủy, UBND Thành phố. 

Kịch bản tăng trưởng; danh 

mục nhiệm vụ động lực; bảng 

tiến độ giải ngân, thu ngân sách, 

an sinh, trật tự đô thị; báo cáo 

quý. 

6 

Phấn đấu hoàn thành vượt 

mức chỉ tiêu thu ngân 

sách nhà nước được giao 

từ 10% trở lên. 

UBND phường; 

phòng Kinh tế - 

hạ tầng và đô thị 

cơ quan thuế; khu 

phố 

GĐ2-GĐ4; 

duy trì GĐ5 

Rà soát nguồn thu; chống 

thất thu; phối hợp cơ quan thuế; 

báo cáo khó khăn, hụt thu để 

điều chỉnh kịch bản. Xử lý theo 

thẩm quyền ngân sách cấp 

phường; kiến nghị cấp trên với 

nguồn thu ngoài thẩm quyền. 

Báo cáo thu ngân sách 

tháng/quý; tỷ lệ hoàn thành, 

vượt thu; danh mục giải pháp 

tăng thu; hồ sơ phối hợp thuế. 

7 

Theo dõi, thúc đẩy giải 

ngân 100% vốn đầu tư 

công trên địa bàn; tháo gỡ 

vướng mắc chuẩn bị đầu 

tư, thi công, nghiệm thu. 

UBND phường; 

phòng Kinh tế - 

hạ tầng và đô thị 

chủ đầu tư, đơn vị 

thi công; khu phố 

GĐ2-GĐ4; 

duy trì hằng 

năm GĐ5 

Rà soát từng công trình; 

cảnh báo vướng mắc; đề xuất 

điều chuyển, bổ sung nguồn lực 

khi cần. UBND xử lý trong 

phân cấp; báo cáo cấp có thẩm 

quyền về vốn, thủ tục, mặt 

bằng. 

Tỷ lệ giải ngân; biên bản 

họp tháo gỡ; bảng vướng mắc 

và kết quả xử lý; ảnh hiện 

trường; hồ sơ nghiệm thu. 



TT Rõ việc: nhiệm vụ cụ thể Rõ người: chủ trì Phối hợp Rõ thời gian Rõ trách nhiệm, thẩm quyền 
Rõ kết quả: sản phẩm, chỉ số, 

minh chứng 

8 

Rà soát, ban hành Bộ chỉ 

số thời gian giải quyết 

TTHC, ưu tiên đất đai, 

xây dựng, hộ tịch. 

UBND phường; 

Trung tâm phục 

vụ HCC phường 

Văn phòng 

HĐND và UBND 

phường 

GĐ2; hoàn 

thành trước 

31/12/2026 

Thống kê thời gian xử lý 

thực tế; xác định mốc nền để đo 

mục tiêu rút ngắn tối thiểu 30% 

thời gian xử lý. UBND ban 

hành theo thẩm quyền; nội dung 

liên quan quy định cấp trên thì 

báo cáo xin hướng dẫn. 

Quyết định/Bảng chỉ số 

gốc; dữ liệu hồ sơ năm 2025; 

bảng so sánh thời gian giải 

quyết sau cải cách. 

9 

Chuẩn hóa quy trình tiếp 

nhận, xử lý, trả kết quả 

TTHC; công khai tiến độ, 

kết quả trên môi trường 

số. 

UBND phường; 

Văn phòng 

HĐND và UBND, 

Trung tâm phục 

vụ HCC phường 

MTTQ, Đoàn 

Thanh niên hỗ trợ 

chuyển đổi số 

cộng đồng 

GĐ2-GĐ3; 

duy trì GĐ4-

GĐ5 

Rà soát quy trình; cắt giảm 

khâu trung gian; hướng dẫn 

người dân nộp hồ sơ trực tuyến; 

xử lý phản ánh về thái độ phục 

vụ. Kiến nghị Thành phố sửa 

quy trình, phần mềm, biểu mẫu 

nếu vướng. 

100% TTHC công khai, xử 

lý trên môi trường số theo lộ 

trình; trên 90% hồ sơ tiếp 

nhận/xử lý điện tử; tỷ lệ đúng 

hạn, trước hạn; nhật ký hệ 

thống. 

10 

Nâng cao mức độ hài lòng 

của người dân, doanh 

nghiệp; tiếp nhận, xử lý 

100% kiến nghị, phản ánh 

đúng hạn. 

UBND phường; 

Trung tâm phục 

vụ HCC phường 

MTTQ, các đoàn 

thể, khu phố 
GĐ2-GĐ5 

Tổ chức khảo sát; công 

khai kênh tiếp nhận; phân loại, 

chuyển xử lý; theo dõi đến khi 

có phản hồi cuối cùng. MTTQ 

giám sát độc lập; vấn đề vượt 

thẩm quyền kiến nghị cấp trên. 

Mức hài lòng từ 95% trở 

lên; 100% kiến nghị có kết quả 

xử lý đúng hạn; phiếu khảo sát; 

sổ phản ánh; báo cáo phân tích. 

11 

Xử lý dứt điểm nhiệm vụ 

tồn đọng, chậm kéo dài, 

nhất là đất đai, xây dựng, 

môi trường, giải phóng 

mặt bằng, đơn thư. 

UBND phường; 

các bộ phận 

chuyên môn liên 

quan 

Văn phòng Đảng 

ủy, Công an, khu 

phố, MTTQ, đoàn 

thể 

GĐ2; rà soát 

bổ sung 

GĐ3-GĐ4 

Lập danh mục tồn đọng; 

phân loại nguyên nhân; phân 

công người chịu trách nhiệm; đề 

xuất phương án từng vụ việc. 

Vụ việc vượt thẩm quyền, phức 

tạp, nhạy cảm báo cáo Đảng ủy, 

Thành phố. 

Danh mục tồn đọng giảm 

theo tháng; hồ sơ xử lý từng 

việc; biên bản làm việc; kết quả 

trả lời người dân, doanh nghiệp. 

12 

Tăng cường quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng, đô 

thị, môi trường; không để 

phát sinh điểm nóng, vi 

phạm kéo dài. 

UBND phường; 

phòng Kinh tế - 

hạ tầng và đô thị 

Công an phường; 

khu phố; MTTQ, 

đoàn thể 

GĐ2-GĐ5 

Kiểm tra địa bàn; lập hồ sơ 

vi phạm; xử lý hoặc kiến nghị 

xử lý; công khai kết quả theo 

quy định. Vụ việc vượt thẩm 

quyền báo cáo cấp có thẩm 

quyền. 

 

Sổ kiểm tra địa bàn; số vụ 

phát hiện, xử lý; ảnh trước/sau; 

biên bản, quyết định xử lý; giảm 

phản ánh kéo dài. 



TT Rõ việc: nhiệm vụ cụ thể Rõ người: chủ trì Phối hợp Rõ thời gian Rõ trách nhiệm, thẩm quyền 
Rõ kết quả: sản phẩm, chỉ số, 

minh chứng 

13 

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh ổn 

định sản xuất, mở rộng 

đầu tư; tháo gỡ khó khăn 

về thủ tục, mặt bằng, môi 

trường kinh doanh. 

UBND phường MTTQ, đoàn thể GĐ2-GĐ5 

Thiết lập kênh tiếp nhận 

kiến nghị; định kỳ làm việc, 

phân loại vướng mắc; xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị 

Thành phố. Gắn kết quả với chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Danh sách kiến nghị của 

doanh nghiệp/hộ kinh doanh; 

biên bản làm việc; tỷ lệ kiến 

nghị được xử lý; báo cáo cải 

thiện môi trường kinh doanh. 

14 

Tăng cường kiểm tra, 

giám sát chuyên đề về kỷ 

luật, kỷ cương, TTHC đất 

đai, xây dựng, hộ tịch và 

cam kết người đứng đầu. 

Thường trực 

HĐND phường; 

các Ban HĐND 

UBND phường, 

MTTQ, Văn 

phòng Đảng ủy, 

bộ phận chuyên 

môn 

Mỗi quý 

trong GĐ2-

GĐ4; duy trì 

hằng năm 

GĐ5 

Xây dựng kế hoạch giám 

sát; làm việc với UBND, bộ 

phận chuyên môn; ban hành kết 

luận, kiến nghị, tổ chức phiên 

giải trình nếu cần. Kiến nghị 

Đảng ủy, UBND xử lý trách 

nhiệm nếu chậm khắc phục. 

 

Ít nhất 01 chuyên đề/quý 

trong cao điểm; kết luận giám 

sát; bảng kiến nghị và tình trạng 

khắc phục; phiên giải trình. 

15 

Kiểm tra, giám sát tổ chức 

đảng, đảng viên trong 

thực hiện Nghị quyết; xử 

lý né tránh, đùn đẩy, trì 

trệ. 

Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy 

Ban Xây dựng 

Đảng, Văn phòng 

Đảng ủy, Đảng ủy 

UBND 

GĐ2-GĐ4; 

duy trì GĐ5 

Đưa vào chương trình kiểm 

tra; chọn đơn vị có dấu hiệu 

chậm, có phản ánh; tham mưu 

xử lý trách nhiệm. Thực hiện 

theo thẩm quyền kiểm tra, giám 

sát của Đảng; báo cáo Ban 

Thường vụ vụ việc phức tạp. 

 

Chương trình, kế hoạch 

kiểm tra; thông báo kết luận; số 

cuộc kiểm tra; hồ sơ xử lý, chấn 

chỉnh; kết quả khắc phục sau 

kiểm tra. 

16 

Giám sát, phản biện xã 

hội; vận động Nhân dân 

tham gia phong trào; phát 

hiện mô hình tốt, phản 

ánh điểm nghẽn từ cơ sở. 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam phường 

Các tổ chức chính 

trị - xã hội; khu 

phố; HĐND, 

UBND 

GĐ1-GĐ5 

Tuyên truyền, vận động; tổ 

chức giám sát theo chuyên đề; 

tổng hợp ý kiến Nhân dân, đoàn 

viên, hội viên. Kiến nghị Đảng 

ủy, UBND xử lý nội dung thuộc 

thẩm quyền. 

 

Kế hoạch hưởng ứng; ít 

nhất 01 nội dung giám sát 

chuyên đề/năm; báo cáo giám 

sát; kiến nghị phản biện; danh 

sách mô hình, sáng kiến; tỷ lệ 

kiến nghị được tiếp thu/xử lý. 

17 

Lựa chọn phần việc thanh 

niên về chuyển đổi số, đô 

thị văn minh, môi trường, 

hỗ trợ dịch vụ công trực 

tuyến. 

Đoàn Thanh niên 

phường 

UBND, Công an, 

khu phố, trường 

học 

Đăng ký 

GĐ1; triển 

khai GĐ2-

GĐ4; duy trì 

GĐ5 

Đăng ký công trình, phần 

việc; thành lập đội hình thanh 

niên hỗ trợ chuyển đổi số cộng 

đồng; báo cáo số lượt hỗ trợ, 

khu vực thực hiện. 

Ít nhất 01 công trình/phần 

việc thanh niên; đội hình hỗ trợ 

hồ sơ trực tuyến; hoạt động vệ 

sinh môi trường, trật tự đô thị; 

mô hình được nhân rộng. 



TT Rõ việc: nhiệm vụ cụ thể Rõ người: chủ trì Phối hợp Rõ thời gian Rõ trách nhiệm, thẩm quyền 
Rõ kết quả: sản phẩm, chỉ số, 

minh chứng 

18 

Lựa chọn phần việc phụ 

nữ tham gia xây dựng đô 

thị văn minh, an sinh xã 

hội, tuyến đường xanh - 

sạch - đẹp, gia đình văn 

minh. 

Hội Liên hiệp Phụ 

nữ phường 

MTTQ, UBND, 

khu phố, đoàn thể 

Đăng ký 

GĐ1; triển 

khai GĐ2-

GĐ4; duy trì 

GĐ5 

Vận động hội viên tham gia 

công trình/phần việc; phối hợp 

chăm lo an sinh; tổng hợp mô 

hình hiệu quả và đề xuất nhân 

rộng. 

Ít nhất 01 công trình/phần 

việc; hồ sơ hoạt động; hình ảnh 

trước/sau; danh sách hộ/đối 

tượng được hỗ trợ; mô hình duy 

trì. 

19 

Phát huy vai trò cựu chiến 

binh trong nêu gương kỷ 

cương, hòa giải cơ sở, tự 

quản an ninh trật tự, vận 

động Nhân dân đồng 

thuận. 

Hội Cựu chiến 

binh phường 

Công an, MTTQ, 

khu phố, đoàn thể 

Đăng ký 

GĐ1; triển 

khai GĐ2-

GĐ4; duy trì 

GĐ5 

Lựa chọn mô hình tự quản, 

hòa giải, tuyên truyền; tham gia 

xử lý mâu thuẫn từ sớm, từ xa; 

báo cáo kết quả định kỳ. 

Ít nhất 01 mô hình/phần 

việc; số vụ hòa giải, vận động; 

báo cáo mô hình tự quản; đánh 

giá hiệu quả tại khu phố. 

20 

Vận động hội viên, nông 

dân và hộ dân tham gia 

phát triển kinh tế, bảo vệ 

môi trường, chỉnh trang 

đô thị, chuyển đổi sinh kế 

phù hợp quá trình đô thị 

hóa. 

Hội Nông dân 

phường nếu còn 

tổ chức; hoặc 

MTTQ, đoàn thể 

liên quan 

UBND, khu phố, 

các hội đoàn thể 
GĐ1-GĐ5 

Đăng ký phần việc phù hợp 

điều kiện địa bàn; vận động hội 

viên, hộ dân chấp hành quy định 

đất đai, môi trường, trật tự đô 

thị; phản ánh vướng mắc từ cơ 

sở. 

Mô hình kinh tế, môi 

trường, đô thị văn minh; danh 

sách hội viên/hộ dân tham gia; 

báo cáo kiến nghị và kết quả xử 

lý. 

21 

Giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội; 

nắm chắc địa bàn, xử lý 

từ sớm, từ xa các vụ việc 

phức tạp. 

Công an phường 

Bí thư chi bộ, 

Trưởng khu phố, 

MTTQ, đoàn thể, 

BCH Quân sự 

GĐ1-GĐ5 

Chủ động nắm tình hình; 

phối hợp hòa giải, xử lý mâu 

thuẫn; bảo đảm ANTT các sự 

kiện, dự án, khu dân cư. Vụ việc 

vượt thẩm quyền báo cáo Công 

an Thành phố và Đảng ủy. 

 

Không để phát sinh điểm 

nóng; 100% tin báo, vụ việc 

được tiếp nhận, xử lý theo quy 

định; báo cáo ANTT tháng; mô 

hình tự quản hiệu quả. 

22 

Bảo đảm nhiệm vụ quốc 

phòng địa phương, dân 

quân, trực sẵn sàng chiến 

đấu, phối hợp phòng 

chống thiên tai, cứu hộ 

cứu nạn. 

Ban Chỉ huy 

Quân sự phường 

Công an, UBND, 

khu phố, đoàn thể 
GĐ1-GĐ5 

Xây dựng kế hoạch trực 

SSCĐ; phối hợp Công an, khu 

phố; tham gia xử lý tình huống 

khẩn cấp, dân vận. Tình huống 

vượt thẩm quyền báo cáo Ban 

CHQS Thành phố, Đảng ủy. 

 

Kế hoạch quốc phòng; kết 

quả huấn luyện, trực SSCĐ; 

biên bản phối hợp; báo cáo tình 

huống. 



TT Rõ việc: nhiệm vụ cụ thể Rõ người: chủ trì Phối hợp Rõ thời gian Rõ trách nhiệm, thẩm quyền 
Rõ kết quả: sản phẩm, chỉ số, 

minh chứng 

23 

Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn 

vị, khu phố lựa chọn ít 

nhất 03 nhiệm vụ trọng 

tâm, việc khó, điểm 

nghẽn hoặc công trình, 

phần việc có sản phẩm cụ 

thể. 

Bí thư các chi, 

đảng bộ trực 

thuộc; thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị; 

Trưởng khu phố 

Văn phòng Đảng 

ủy, UBND, 

MTTQ, đoàn thể 

Đăng ký 

GĐ1; thực 

hiện GĐ2-

GĐ4; duy trì 

GĐ5 

Chọn đúng việc có tác 

động; phân công cá nhân phụ 

trách; cập nhật tiến độ; chịu 

trách nhiệm nếu đăng ký hình 

thức, không có sản phẩm. 

Nhiệm vụ liên ngành, vượt 

thẩm quyền báo cáo Đảng ủy. 

Phiếu đăng ký 03 việc; sản 

phẩm từng việc; hồ sơ minh 

chứng; báo cáo trước ngày 25 

hằng tháng; kết quả đánh giá 

cuối giai đoạn. 

24 

Tham mưu biểu dương, 

khen thưởng mô hình tốt; 

phê bình, xử lý tập thể, cá 

nhân thiếu chuyển biến, 

trễ hạn, né tránh. 

Ban Xây dựng 

Đảng 

UBKT, Văn 

phòng Đảng ủy, 

UBND, MTTQ 

Sơ kết từng 

giai đoạn; 

tổng kết 

GĐ4; duy trì 

GĐ5 

Tổng hợp kết quả; đề xuất 

khen thưởng, nhắc nhở, kiểm 

điểm, điều chỉnh phân công 

hoặc xử lý theo quy định. Ban 

Thường vụ Đảng ủy quyết định 

theo thẩm quyền; vụ việc vượt 

thẩm quyền báo cáo cấp trên. 

Danh sách khen thưởng; 

danh sách nhắc nhở/kiểm điểm; 

hồ sơ đánh giá cán bộ; kết luận 

của Ban Thường vụ. 

25 

Tổng kết 500 ngày đêm; 

chuẩn hóa mô hình tốt 

thành quy trình điều hành 

thường xuyên đến năm 

2030. 

Văn phòng Đảng 

ủy; Ban Xây dựng 

Đảng; UBND 

phường 

UBKT, HĐND, 

MTTQ, đoàn thể, 

chi bộ, khu phố 

GĐ4 và GĐ5 

Tổng hợp kết quả; đánh giá 

mô hình hiệu quả; đề xuất đưa 

vào quy chế làm việc, chương 

trình công tác hằng năm. Tham 

mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành Đảng bộ phường quyết 

định; kiến nghị Thành phố nhân 

rộng nếu cần. 

Báo cáo tổng kết; sổ 

tay/quy trình điều hành; danh 

mục mô hình nhân rộng; kế 

hoạch duy trì đến năm 2030. 

 

IV. PHÂN CÔNG THEO ĐẦU MỐI VÀ SẢN PHẨM PHẢI NỘP VỀ ĐẢNG ỦY 

 

TT Đầu mối Nhiệm vụ phải đăng ký/triển khai 
GĐ trọng 

tâm 
Sản phẩm tối thiểu phải nộp Chỉ tiêu kiểm tra nhanh 

1 

Đảng ủy UBND 

phường, UBND 

phường 

Kế hoạch tổng thể; kịch bản tăng trưởng; 

danh mục công trình, dự án, nhiệm vụ động 

lực; tháo gỡ vướng mắc đất đai, xây dựng, 

đầu tư, GPMB, môi trường; CCHC, chuyển 

đổi số, thu ngân sách, giải ngân. 

GĐ1-GĐ5 

Kế hoạch; kịch bản 

quý/năm; bảng tiến độ công 

trình, dự án; báo cáo tháng/quý; 

hồ sơ xử lý điểm nghẽn. 

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu 

từ 10% trở lên; giải ngân 100%; 

hồ sơ TTHC đúng hạn, trước 

hạn; kiến nghị xử lý đúng hạn. 



TT Đầu mối Nhiệm vụ phải đăng ký/triển khai 
GĐ trọng 

tâm 
Sản phẩm tối thiểu phải nộp Chỉ tiêu kiểm tra nhanh 

2 

Thường trực HĐND, 

các Ban HĐND 

phường 

Giám sát chuyên đề về kỷ cương công vụ, 

TTHC đất đai, xây dựng, hộ tịch; giám sát 

cam kết người đứng đầu và kết quả khắc 

phục sau giám sát. 

GĐ2-GĐ5 

Chương trình giám sát; báo 

cáo/kết luận; bảng kiến nghị và 

kết quả khắc phục. 

Ít nhất 01 chuyên đề/quý 

trong cao điểm; 100% kiến nghị 

có theo dõi sau giám sát. 

3 Ban Xây dựng Đảng 

Quán triệt, tuyên truyền; hướng dẫn đăng 

ký cam kết; tham mưu đánh giá, xếp loại, 

khen thưởng; theo dõi chất lượng sinh hoạt 

chi bộ gắn nhiệm vụ 500 ngày đêm. 

GĐ1-GĐ5 

Tài liệu hướng dẫn; danh 

sách cam kết; báo cáo tuyên 

truyền; đề xuất khen thưởng/xử 

lý. 

100% chi, đảng bộ trực 

thuộc được quán triệt; 100% 

người đứng đầu ký cam kết; ít 

nhất 20% cán bộ có sáng kiến. 

4 
Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy 

Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng 

viên trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung đơn 

vị chậm tiến độ, có phản ánh, có nguy cơ né 

tránh, đùn đẩy. 

GĐ2-GĐ5 

Chương trình kiểm tra; kế 

hoạch kiểm tra chuyên đề; 

thông báo kết luận; hồ sơ xử 

lý/khắc phục. 
 

Có kiểm tra theo dấu hiệu 

chậm/trễ; 100% kết luận có theo 

dõi khắc phục. 

5 Văn phòng Đảng ủy 

Vận hành sổ giao việc 6 rõ; đôn đốc báo 

cáo trước ngày 25 hằng tháng; tham mưu họp 

chuyên đề quý; tổng hợp sơ kết, tổng kết. 

GĐ1-GĐ5 

Sổ giao việc; bảng cảnh báo 

xanh/vàng/đỏ; báo cáo 

tuần/tháng/quý; dự thảo kết 

luận họp; hồ sơ sơ kết, tổng 

kết. 
 

100% nhiệm vụ trọng tâm có 

mã theo dõi; 100% đầu mối báo 

cáo đúng hạn hoặc có cảnh báo. 

6 

Văn phòng HĐND và 

UBND/ Trung tâm 

phục vụ HCC phường 

Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục, 

nâng cao chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp; khảo sát hài lòng. 

GĐ1-GĐ5 

Danh mục thủ tục, quy 

trình, thời gian xử lý; dữ liệu 

hồ sơ; báo cáo CCHC; kết quả 

khảo sát hài lòng. 

100% TTHC công khai; trên 

90% hồ sơ điện tử; 100% phản 

ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn; 

hài lòng từ 95% trở lên. 

7 
Phòng Kinh tế - hạ 

tầng va đô thị phường 

Quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, 

môi trường; tháo gỡ vướng mắc công trình, 

dự án, GPMB trên địa bàn. 

GĐ1-GĐ5 

Danh mục điểm nghẽn; hồ 

sơ xử lý vi phạm; tiến độ dự 

án/GPMB; báo cáo hiện 

trường; ảnh trước/sau. 

100% vụ việc phát sinh được 

kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị; 

không để phát sinh điểm nóng 

kéo dài. 

8 
Phòng Kinh tế - hạ 

tầng va đô thị phường 

Tham mưu thu ngân sách, giải ngân đầu 

tư công, quản lý tài chính phục vụ các nhiệm 

vụ thi đua. 

GĐ1-GĐ5 

Báo cáo thu ngân sách, giải 

ngân hằng tháng; danh mục rủi 

ro; đề xuất giải pháp tăng thu, 

tháo gỡ giải ngân. 

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu 

từ 10% trở lên; giải ngân 100% 

vốn đầu tư công thuộc trách 

nhiệm phường. 

9 Công an phường 

Bảo đảm ANTT, an toàn xã hội; xử lý tin 

báo, vụ việc; xây dựng mô hình tự quản ở cơ 

sở; phối hợp xử lý điểm nóng. 

GĐ1-GĐ5 

Kế hoạch bảo vệ cao điểm; 

báo cáo ANTT tháng; hồ sơ tin 

báo/vụ việc; mô hình tự quản. 

100% tin báo, vụ việc được 

tiếp nhận, xử lý theo quy định; 

không để phát sinh điểm nóng. 



TT Đầu mối Nhiệm vụ phải đăng ký/triển khai 
GĐ trọng 

tâm 
Sản phẩm tối thiểu phải nộp Chỉ tiêu kiểm tra nhanh 

10 
Ban Chỉ huy Quân sự 

phường 

Bảo đảm quốc phòng địa phương, dân 

quân, trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp 

phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. 

GĐ1-GĐ5 

Kế hoạch quốc phòng; kết 

quả huấn luyện, trực SSCĐ; 

biên bản phối hợp; báo cáo tình 

huống. 

Hoàn thành nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự địa phương; phối 

hợp xử lý kịp thời tình huống 

phát sinh. 

11 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường 

Phát động thi đua trong Nhân dân; giám 

sát, phản biện xã hội; theo dõi vấn đề bức 

xúc liên quan trực tiếp đến dân. 

GĐ1-GĐ5 

Kế hoạch hưởng ứng; báo 

cáo giám sát; tổng hợp kiến nghị 

Nhân dân; mô hình dân vận, tự 

quản, đô thị văn minh. 

Ít nhất 01 nội dung giám sát 

chuyên đề/năm; kiến nghị có 

theo dõi kết quả tiếp thu/xử lý. 

12 

Đoàn Thanh niên, Hội 

LHPN, Hội CCB, các 

đoàn thể 

Mỗi tổ chức lựa chọn công trình/phần 

việc phù hợp: chuyển đổi số cộng đồng, đô 

thị văn minh, môi trường, an sinh, tự quản 

ANTT, hòa giải cơ sở. 

GĐ1-GĐ5 

Phiếu đăng ký công 

trình/phần việc; báo cáo kết quả; 

hình ảnh, danh sách, số lượt hỗ 

trợ; đề xuất nhân rộng. 

Mỗi đoàn thể ít nhất 01 công 

trình/phần việc có sản phẩm cụ 

thể; có minh chứng và đánh giá 

hiệu quả. 

13 
Các chi, đảng bộ trực 

thuộc 

Cụ thể hóa Nghị quyết vào kế hoạch của 

đơn vị; đăng ký ít nhất 03 nhiệm vụ trọng 

tâm, việc khó, điểm nghẽn, sản phẩm cụ thể. 

GĐ1-GĐ5 

Kế hoạch của chi, đảng bộ; 

phiếu đăng ký 03 nhiệm vụ; báo 

cáo tháng; hồ sơ minh chứng. 

100% chi, đảng bộ có kế 

hoạch; 100% bí thư ký cam kết; 

mỗi đơn vị có ít nhất 03 nhiệm 

vụ theo 6 rõ. 

14 

Bí thư chi, đảng bộ; 

thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị; Trưởng khu 

phố 

Nêu gương, trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra, 

đôn đốc nhiệm vụ đăng ký; chịu trách nhiệm 

về kết quả. 

GĐ1-GĐ5 

Cam kết cá nhân; phân công 

cá nhân phụ trách từng nhiệm 

vụ; tự đánh giá tiến độ; báo cáo 

sản phẩm, minh chứng. 

Không có nhiệm vụ “vô 

chủ”; không có nhiệm vụ chậm 

mà không cảnh báo, không giải 

trình. 

 

V. BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI, MINH CHỨNG VÀ CƠ CHẾ CẢNH BÁO 

 

TT Nhóm chỉ số Nội dung đo lường Mức yêu cầu tối thiểu Minh chứng kiểm chứng 
Đầu mối chịu trách 

nhiệm 

1 
Kỷ luật, kỷ 

cương 

Tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng 

hạn; số việc chậm, tồn đọng được xử 

lý; số trường hợp bị nhắc nhở, kiểm 

điểm. 

Tối thiểu 98% nhiệm vụ đúng 

hạn; 100% việc chậm có cảnh 

báo và phương án xử lý. 

Sổ giao việc 6 rõ; báo cáo 

tuần/tháng; biên bản họp chuyên 

đề; kết luận kiểm tra. 

Văn phòng Đảng ủy; 

thủ trưởng các đầu mối; 

UBKT. 

2 
Cải cách hành 

chính 

Tỷ lệ hồ sơ điện tử; tỷ lệ hồ sơ trễ 

hạn; mức độ hài lòng; thời gian xử 

lý thực tế. 

100% TTHC công khai, xử lý 

trên môi trường số theo lộ trình; 

trên 90% hồ sơ điện tử; hài lòng 

từ 95% trở lên; giảm mạnh hồ sơ 

trễ hạn. 

Dữ liệu hệ thống một cửa; 

phiếu khảo sát; báo cáo CCHC; 

danh sách phản ánh, kiến nghị. 

UBND phường; Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công phường 



TT Nhóm chỉ số Nội dung đo lường Mức yêu cầu tối thiểu Minh chứng kiểm chứng 
Đầu mối chịu trách 

nhiệm 

3 
Chuyển đổi số, 

quản trị 

Tỷ lệ nhiệm vụ trọng tâm được 

theo dõi bằng dữ liệu; số báo cáo cập 

nhật đúng hạn; số quy trình số hóa. 

100% nhiệm vụ trọng tâm có 

mã theo dõi; báo cáo đúng hạn 

trước ngày 25 hằng tháng. 

Bảng theo dõi điện tử; ảnh 

chụp hệ thống; báo cáo tổng 

hợp; nhật ký cập nhật. 

Văn phòng Đảng ủy; 

UBND phường. 

4 
Phát triển kinh 

tế - xã hội 

Thu ngân sách, giải ngân đầu tư 

công, hỗ trợ hộ kinh doanh/doanh 

nghiệp, tiến độ công trình, an sinh xã 

hội. 

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu từ 

10% trở lên; giải ngân 100% vốn 

đầu tư công thuộc trách nhiệm 

phường; hoàn thành nhiệm vụ an 

sinh. 

Báo cáo tài chính - ngân 

sách; hồ sơ giải ngân; biên bản 

làm việc với doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh; hình ảnh công trình. 

UBND phường; Tài 

chính - Kế toán; các bộ 

phận chuyên môn. 

5 

Đô thị, đất đai, 

môi trường, 

ANTT 

Số vụ việc xử lý; số điểm nóng 

được giải quyết; mô hình tự quản; 

phản ánh của người dân. 

100% vụ việc phát sinh được 

tiếp nhận, xử lý hoặc kiến nghị; 

không để phát sinh điểm nóng 

kéo dài. 

Biên bản kiểm tra; quyết 

định xử lý/kiến nghị; hình ảnh 

trước - sau; báo cáo Công an, 

khu phố. 

UBND phường; Địa 

chính - Xây dựng; Công 

an; khu phố. 

6 

Giám sát, phản 

biện, khen 

thưởng - kỷ 

luật 

Số cuộc giám sát, kiểm tra; số 

kiến nghị được tiếp thu; số mô hình 

tốt, sáng kiến; số trường hợp xử lý 

trách nhiệm. 

Mỗi quý có giám sát/kiểm tra 

trọng tâm trong cao điểm; 100% 

kiến nghị có theo dõi; khen 

thưởng, xử lý trách nhiệm đúng 

người, đúng việc. 

Kết luận giám sát/kiểm tra; 

hồ sơ khen thưởng; hồ sơ kiểm 

điểm; báo cáo MTTQ, HĐND, 

UBKT. 

HĐND, UBKT, Ban 

Xây dựng Đảng, MTTQ. 

 

VI. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ THEO NGUYÊN TẮC “6 RÕ” 

 

TT Nội dung Thông tin đăng ký 

1 Tên đầu mối/cá nhân đăng ký Ghi rõ cơ quan, đơn vị, chi bộ, khu phố, cá nhân chịu trách nhiệm chính. 

2 Tên nhiệm vụ/công trình/phần việc Ghi cụ thể, tránh khẩu hiệu; xác định rõ việc khó, điểm nghẽn hoặc sản phẩm mới. 

3 Rõ người Người chủ trì; người phối hợp; người chịu trách nhiệm cuối cùng. 

4 Rõ việc Các bước phải làm; phạm vi công việc; đối tượng tác động. 

5 Rõ thời gian Mốc bắt đầu, mốc giữa kỳ, mốc hoàn thành; giai đoạn tương ứng. 

6 Rõ trách nhiệm Trách nhiệm chủ trì, phối hợp, cung cấp thông tin, báo cáo, giải trình. 

7 Rõ thẩm quyền Việc được tự quyết; việc phải xin ý kiến Đảng ủy, UBND, Thành phố hoặc cơ quan cấp trên. 

8 Rõ kết quả Sản phẩm đầu ra, chỉ số/KPI, hồ sơ minh chứng, địa chỉ lưu dữ liệu. 

9 Rủi ro, vướng mắc dự kiến Nêu rủi ro về pháp lý, nguồn lực, phối hợp, tiến độ; đề xuất cơ chế xử lý. 

10 Chế độ báo cáo Cập nhật tuần với nhiệm vụ vàng/đỏ; báo cáo tháng trước ngày 25; báo cáo sơ kết/tổng kết theo từng giai đoạn. 

 



VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HỌP CHUYÊN ĐỀ VÀ XỬ LÝ NHIỆM VỤ CHẬM 

 

Loại báo cáo/họp Thời hạn Nội dung bắt buộc Đơn vị gửi/chuẩn bị Đơn vị nhận/tham mưu 

Cập nhật tuần 

Trước 16 giờ thứ Sáu 

hằng tuần đối với 

nhiệm vụ vàng/đỏ 

Tiến độ, vướng mắc, đề xuất xử lý trong tuần 

tiếp theo. 
Đầu mối chủ trì nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy 

Báo cáo tháng 
Trước ngày 25 hằng 

tháng 

Kết quả nhiệm vụ 6 rõ; chỉ số KPI; nhiệm vụ 

chậm; kiến nghị vượt thẩm quyền; sản phẩm 

minh chứng. 

Tất cả chi, đảng bộ, cơ 

quan, đơn vị 

Văn phòng Đảng ủy tổng 

hợp 

Họp chuyên đề quý 

Tuần cuối quý hoặc 

theo chỉ đạo của 

Thường trực Đảng ủy 

Nghe sản phẩm; xử lý điểm nghẽn; điều 

chỉnh phân công; xem xét khen thưởng, phê 

bình. 

Văn phòng Đảng ủy chuẩn 

bị; các đầu mối báo cáo 
Ban Thường vụ Đảng ủy 

Sơ kết giai đoạn 

Kết thúc từng giai 

đoạn 1, 2, 3 và tổng 

kết giai đoạn 4 

Đánh giá kết quả, nguyên nhân, trách nhiệm; 

danh mục nhiệm vụ tiếp tục, nhiệm vụ dừng, 

nhiệm vụ điều chỉnh. 

Văn phòng Đảng ủy, Ban 

Xây dựng Đảng, UBND 

phường 

Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành Đảng bộ phường 

Duy trì đến năm 

2030 
Hằng quý, hằng năm 

Chuẩn hóa mô hình tốt; cập nhật KPI; đưa 

vào chương trình công tác, đánh giá cán bộ và 

tổng kết cuối nhiệm kỳ. 

Các đầu mối 
Văn phòng Đảng ủy tổng 

hợp 

 

Ghi chú: Các đầu mối khi cụ thể hóa nhiệm vụ không được lược bỏ cột “thẩm quyền” và “minh chứng”. Đây là hai “chốt khóa” để tránh giao việc hình thức, bảo đảm nhiệm 

vụ có người làm, có nơi xử lý, có sản phẩm để kiểm tra. 


